1
5

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 64/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  27  tháng  6  năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất và phân loại đường phố

trong toàn tỉnh 

((((((((((
                                         ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993;


- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quy định khung giá các loại đất; Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất;


- Căn cứ Thông tư số 83/TC-TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà đất;


- Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 94/TT-LB ngày 14/11/1994 của Liên Bộ Tài chính - Xây dựng - Tổng cục Địa chính - Ban Vật giá Chính phủ;


- Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 718/TT-TCVG ngày 16/6/2000 về việc xin điều chỉnh, bổ sung giá đất và phân loại đường phố trong toàn tỉnh;

Quyết định

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung một số địa danh và giá đất tại các phụ lục và bảng giá đã được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 3/3/2000 của UBND tỉnh (có bảng phụ lục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Địa chính, Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                         CHỦ TỊCH 

                                                              (Đã ký)

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Ban Vật giá Chính phủ 

- CT, các PCT UBND tỉnh  

- Viện KSND tỉnh

- Tòa án ND tỉnh

- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu VP, K7. 

                                                                                         Mai ái Trực 

Phụ lục điều chỉnh, bổ sung địa danh và giá đất trong toàn tỉnh

(Kèm theo Quyết định số  64/2000/QĐ-UB ngày 27/6/2000

của UBND tỉnh)
	
	Mục lục được
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	

	TT
	điều chỉnh, bổ sung

(Theo Quyết định số 28/2000/

QĐ-UB)
	Tên khu vực, tên đường, 

địa danh
	Hạng

đất
	Loại

đường
	Vị

trí
	Giá

đất

(1.000

đ/m2)
	Ghi chú

	A
	Bảng giá số 4
	
	
	
	
	
	

	
	- Đường phố loại 3
	Đường phố loại 2B
	
	2B
	
	
	Điều chỉnh loại đường phố từ loại 3 thành loại 2B

	B
	Phụ lục số 1
	
	
	
	
	
	

	
	II- Huyện An Nhơn
	
	
	
	
	
	

	
	3- Quốc lộ 19
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Từ đường vào Nhà thờ công giáo Huỳnh Kim đến Km 19
	6B
	
	1
	32
	Sửa đổi

	
	
	- Từ Km 19 ( Km 21
	4
	
	1
	100
	Sửa đổi

	
	
	- Từ Km 21 ( giáp ranh huyện Tây Sơn
	6A
	
	1
	55
	Sửa đổi

	
	5- Đường liên xã
	
	
	
	
	
	

	
	d) Tuyến Cầu Tiêu đi Nhơn Hạnh
	- Tuyến Cẩm Tiên đi Nhơn Hạnh
	
	
	
	
	Đính chính địa danh

	
	V- Huyện Hoài Nhơn
	
	
	
	
	
	

	
	3- Các tuyến nhánh trong huyện
	
	
	
	
	
	

	
	c) Tuyến đường 4, từ ngã ba Ca Công ( hết đường 4
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ ngã tư trường cấp 1 đến địa phận Tam Quan Nam
	- Từ ngã 3 trường cấp 1 đến hết địa phận Tam Quan Nam
	
	
	
	
	Đính chính địa danh

	
	- Từ địa phận Tam Quan Nam đến hết đường 4
	- Từ địa phận Tam Quan Bắc giáp xã Tam Quan Nam đến hết đường 4


	
	
	
	
	Đính chính địa danh

	
	Mục lục được
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	

	TT
	điều chỉnh, bổ sung

(Theo Quyết định số 28/2000/

QĐ-UB)
	Tên khu vực, tên đường, 

địa danh
	Hạng

đất
	Loại

đường
	Vị

trí
	Giá

đất

(1.000

đ/m2)
	Ghi chú

	
	h) đường liên xã: Hoài Châu Bắc ( Hoài Sơn; Hoài Châu Bắc ( Hoài Châu; Hoài Xuân ( Hoài Hương
	h) Đường liên xã Hoài Châu Bắc ( Hoài Sơn;Hoài Châu Bắc ( Hoài Châu; Hoài Xuân ( Hoài Hương
	6B
	
	1
	16
	Sửa đổi

	
	i) Các đường liên xã còn lại lộ giới rộng > 4 m
	- Các đường liên xã còn lại lộ giới rộng > 4 m
	6B
	
	1
	20
	Sửa đổi giá đất

	
	
	- Khu vực chợ Hoài Hương
	6B
	
	1
	16
	Bổ sung

	
	
	- Khu vực chợ Hoài Hảo (từ ngã ba chất đốt đến ngã tư UBND xã Hoài Hảo)
	6B
	
	1
	16
	Bổ sung

	
	VI- Huyện Tây Sơn
	
	
	
	
	
	

	
	3- Tỉnh lộ 636 tuyến Gò Găng ( Kiên Mỹ
	- Các đoạn đi vào chợ Mỹ Yên có lộ giới rộng ( 4 m và các dãy nhà quay mặt vào chợ
	6A
	
	1
	55
	Bổ sung

	
	VII- Huyện Hoài Ân
	
	
	
	
	
	

	
	1- Tuyến tỉnh lộ 629
	
	
	
	
	
	

	
	a) Đoạn qua xã Ân Hảo 
	
	
	
	
	
	

	
	- Khu vực thôn Bình Hòa (phía trên)
	- Từ HTX Ân Hảo 3 đến giáp huyện An Lão (khu vực thôn Bình Hòa)
	
	
	
	
	Đính chính địa danh

	C
	Phụ lục số 2
	
	
	
	
	
	

	
	I- Thị trấn Tuy Phước
	
	
	
	
	
	

	
	1- Quốc lộ 19


	
	
	
	
	
	

	
	Mục lục được
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	

	TT
	điều chỉnh, bổ sung

(Theo Quyết định số 28/2000/

QĐ-UB)
	Tên khu vực, tên đường, 

địa danh
	Hạng

đất
	Loại

đường
	Vị

trí
	Giá

đất

(1.000

đ/m2)
	Ghi chú

	
	- Từ giáp trường cấp III ( cầu Trường úc (lò vôi)
	-Từphía  trường cấp 2 ( cầu Trường úc (lò vôi)
	
	
	
	
	Đính chính địa danh

	
	- Từ cầu Trường úc ( hết ranh giới thị trấn
	- Từ cầu Trường úc ( hết ranh giới thị trấn
	
	2B
	1
	55
	Điều chỉnh giá đất

	
	2- Tỉnh lộ 640
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ giáp Trường dạy nghề ( hết khu nhà mới Cầu 15
	- Từ giáp hiệu sách ( hết khu nhà mới Cầu 15
	
	
	
	
	Đính chính địa danh

	
	- Cầu Ván ( ngã 3 Ông Đô
	- Từ Trường dạy nghề ( Bi Bà Đụn
	
	2
	1
	150
	Sửa đổi

	
	
	- Từ Bi Bà Đụn ( ngã 3 Ông Đô (khu vực chợ Bồ Đề)
	
	2
	1
	100
	Sửa đổi

	
	
	- Các nhà quay mặt vào chợ Bồ Đề
	
	2B
	1
	150
	Sửa đổi

	
	II- Thị trấn Diêu Trì
	
	
	
	
	
	

	
	4- Các đường trong chợ Diêu Trì
	- Các nhà quay mặt vào chợ Cây Da
	
	2
	1
	200
	Bổ sung

	
	V- Thị trấn Phú Phong
	- Khu vực Lý Thới (khu quy hoạch mới) các đường mới mở chưa có tên
	
	2B
	1
	100
	Bổ sung

	
	VI- Thị trấn Ngô Mây
	
	
	
	
	
	

	
	1- Đường Quang Trung (QL1)
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ Bắc cống Ông Tờn ( giáp ĐT 635
	- Từ Bắc cống Ông Tờn ( giáp ĐT 635


	
	2
	1
	100 
	Sửa đổi

	
	Mục lục được
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	

	TT
	điều chỉnh, bổ sung

(Theo Quyết định số 28/2000/

QĐ-UB)
	Tên khu vực, tên đường, 

địa danh
	Hạng

đất
	Loại

đường
	Vị

trí
	Giá

đất

(1.000

đ/m2)
	Ghi chú

	
	- Từ ĐT 635 ( giáp Bưu điện huyện
	- Từ ĐT 635 ( giáp Bưu điện huyện
	
	1
	1
	300
	Sửa đổi

	
	
	- Các nhà quay mặt vào chợ Phù Cát
	
	2
	1
	300
	Bổ sung

	
	16- Khu quy hoạch dân cư phía Bắc chợ Huyện
	
	
	
	
	
	

	
	- Gồm 3 con đường (Nguyễn Văn Hiển, Vũ Bão, Ngô Lê Trân)
	- Gồm 3 con đường (Nguyễn Văn Hiển, Vũ Bão, Ngô Lê Trân)
	
	2B
	1
	70
	Điều chỉnh loại đường

	
	VIII- Thị trấn Bồng Sơn
	
	
	
	
	
	

	
	14- Khu chợ Cũ
	
	
	
	
	
	

	
	- áp dụng theo giá đường hẻm
	- Hẻm từ 4 m trở lên
	
	
	
	30
	Sửa đổi

	
	
	- Hẻm dưới 4m
	
	
	
	20
	Sửa đổi

	D
	Phụ lục số 3
	
	
	
	
	
	

	
	1- An Dương Vương
	- Đoạn chưa xây dựng hoàn thiện 
	
	1
	1
	1.200
	Sửa đổi (hiện tại là phía Đông đường từ đường Tây Sơn đến giáp KS Bình Dương; phía Tây đường từ đường Tây Sơn đến giáp Viện Quân y 13)

	
	2- Âu Cơ
	- Từ ngã tư đi Long Mỹ đến đỉnh dốc Ông Phật
	
	4
	1
	72
	Bổ sung giá đất

	
	3- Hàn Mạc Tử
	- Từ ngã 3 Ghềnh Ráng đến chân đèo Quy Hòa (giáp cầu)


	
	4
	1
	800
	Sửa đổi

	
	Mục lục được
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	

	TT
	điều chỉnh, bổ sung

(Theo Quyết định số 28/2000/

QĐ-UB)
	Tên khu vực, tên đường, 

địa danh
	Hạng

đất
	Loại

đường
	Vị

trí
	Giá

đất

(1.000

đ/m2)
	Ghi chú

	
	4- Lạc Long Quân
	
	
	
	
	
	

	
	- Cầu Diêu Trì (kể cả xung quanh Công viên Phú Tài) ( cầu An Phú
	- Cầu Diêu Trì ( cầu An Phú
	
	
	
	
	Đính chính địa danh

	
	* Các khu quy hoạch dân cư
	
	
	
	
	
	

	
	12- Khu quy hoạch dân cư tại cơ quan Bộ đội Biên phòng
	- Các lô đất còn lại
	
	4
	1
	180
	Bổ sung

	
	27- Khu tập thể Cơ khí tàu thuyền
	- Đường lớn lộ giới > 14m (từ Bà Huyện Thanh Quan đi vào)
	
	4
	1
	300
	Sửa đổi


